
STT Tên sản phẩm
Kích thước (mm)

Cao x Rộng x Sâu
Chất liệu Độ dày tôn Giá (VNĐ) Hình ảnh sản phẩm

1 Tủ chữa cháy nổi vách tường 600x500x180 Thép sơn tĩnh điện 0.6 215,000                        

2 Tủ chữa cháy nổi vách tường 600x500x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 275,000                        

3 Tủ chữa cháy nổi vách tường 600x500x180 Thép sơn tĩnh điện 1 335,000                        

4 Tủ chữa cháy nổi vách tường 600x500x180  inox 304 không sơn 0.6 Liên Hệ

5 Tủ chữa cháy nổi vách tường 1200x600x200 Thép sơn tĩnh điện 0.6 525,000                        

6 Tủ chữa cháy nổi vách tường 1200x600x200 Thép sơn tĩnh điện 0.8 600,000                        

7 Tủ chữa cháy nổi vách tường 1200x600x200 Thép sơn tĩnh điện 1 720,000                        

8
Tủ chữa cháy tích hợp chuông – 

đèn – nút ấn
600x400x180 Thép sơn tĩnh điện 0.6 260,000                        

9
Tủ chữa cháy tích hợp chuông – 

đèn – nút ấn
600x400x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 310,000                        

10
Tủ chữa cháy tích hợp chuông – 

đèn – nút ấn
1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 650,000                        

11
Tủ chữa cháy tích hợp chuông – 

đèn – nút ấn
1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 770,000                        

12 Tủ chữa cháy âm tường 600x500x180 Thép sơn tĩnh điện 0.6 270,000                        

13 Tủ chữa cháy âm tường 600x500x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 320,000                        

14 Tủ chữa cháy âm tường 600x500x180 Thép sơn tĩnh điện 1 375,000                        

15 Tủ chữa cháy âm tường 1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 650,000                        

16 Tủ chữa cháy âm tường 1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 1 780,000                        

17 Tủ chữa cháy âm tường 1200x600x180  inox 304 không sơn 1 1,800,000                      
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18
Tủ chữa cháy âm tích hợp 

chuông – đèn – nút ấn
1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 0.8 700,000                        

19
Tủ chữa cháy âm tích hợp 

chuông – đèn – nút ấn
1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 1 810,000                        

20
Tủ chữa cháy âm tích hợp 

chuông – đèn – nút ấn
1200x600x180 Thép sơn tĩnh điện 1.2 Liên Hệ

21 Tủ chữa cháy ngoài nhà 800x600x200, chân 200 Thép sơn tĩnh điện 0.8 450,000                        

22 Tủ chữa cháy ngoài nhà 800x600x200, chân 200 Thép sơn tĩnh điện 1 570,000                        

23 Tủ chữa cháy ngoài nhà 1000x600x180, chân 200 Thép sơn tĩnh điện 0.8 560,000                        

24 Tủ chữa cháy ngoài nhà 1000x600x200, chân 200 Thép sơn tĩnh điện 0.8 600,000                        

25 Tủ điều khiển bơm 500x350x180 Thép sơn tĩnh điện 0.6 250,000                        

26 Tủ điều khiển bơm 600x400x200 Thép sơn tĩnh điện 0.6 280,000                        

27 Tủ điều khiển bơm 700x500x200 Thép sơn tĩnh điện 0.8 435,000                        

28 Tủ điều khiển bơm 800x600x200 Thép sơn tĩnh điện 0.8 575,000                        

29 Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1200x1200x400, chân 100 Thép sơn tĩnh điện 0.8 1,650,000                      

30 Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1200x1200x400, chân 100 Thép sơn tĩnh điện 1 2,000,000                      

31 Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1200x1200x400, chân 100 Thép sơn tĩnh điện 1.2 2,200,000                      

32 Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x1000x400, chân 100 Thép sơn tĩnh điện 0.8 1,800,000                      

33 Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x1000x400, chân 100 Thép sơn tĩnh điện 1 2,000,000                      

34 Tủ đựng thiết bị chữa cháy 1400x1000x400, chân 100 Thép sơn tĩnh điện 1.2 Liên Hệ



35 Thùng đựng cát, có bánh xe 400x600x500 Thép sơn tĩnh điện 0.8 530,000                        

36 Kệ đựng 1 bình chữa cháy 250x200x200, chân 80 Thép sơn tĩnh điện 0.6 60,000                          

37 Kệ đựng 2 bình chữa cháy Đựng 2 bình Thép sơn tĩnh điện 0.6 80,000                          

38 Kệ đựng 2 bình chữa cháy Đựng 2 bình Thép sơn tĩnh điện 0.8 100,000                        

39 Kệ đựng 2 bình chữa cháy 230x400x200, chân 70  inox 304 không sơn 0.6 195,000                        

40 Kệ đựng 3 bình chữa cháy Đựng 3 bình Thép sơn tĩnh điện 0.6 100,000                        

41 Kệ đựng 3 bình chữa cháy Đựng 3 bình Thép sơn tĩnh điện 0.8 120,000                        

42 Kệ đựng 3 bình chữa cháy 250x600x200, chân 70  inox 304 không sơn 0.6 240,000                        
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